
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ VÂN HÀ
SỐ 34R TẦNG 1, KÝ CON, PHƯỜNG 

NGUYỄN THÁI BÌNH
1 KINH DOANH TRỨNG GIA CẦM Nông nghiệp

2 CO.OP SMILE 38 NGUYỄN CẢNH CHÂN
618/93/29 VÕ VĂN KIỆT, PHƯỜNG CẦU 

KHO
1

KINH DOANH THỰC PHẨM BAO GÓI 
SẴN (BÁNH, KẸO, BIA, NƯỚC GIẢI 

KHÁT)
Công thương

3 HỘ KINH DOANH - THANH TÙNG
D6-34 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, số 
141 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Phường 

Tam Bình, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức Mua bán rau ăn lá Nông nghiệp

4 HỘ KINH DOANH CHÍ LIÊM
119/6 Xuyên Á, Khu phố 5, Phường Tam 

Bình, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức Kinh doanh bắp chuối bào Nông nghiệp

5 HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC NGA
C5-7 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, số 
141 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Phường 

Tam Bình, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức Mua bán trái cây Nông nghiệp

6
HỘ KINH DOANH BÁNH MỲ THIÊN 

HƯƠNG
53 Đường số 9, phường Linh Tây, Thành 

phố Thủ Đức
Thủ Đức Sản xuất, bán bánh mì Công thương

7
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THỊT BÒ 

GIA BẢO
16B đường số 8, khu phố 4, Phường An 

Khánh, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức Kinh doanh thịt heo, thịt bò Nông nghiệp

8 HỘ KINH DOANH BẢY SÀO
Số 1/357 đường Duyên Hải, ấp Đồng Tranh 

2, Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ
Thủ Đức

Bán lẻ thủy hải sản khô các loại, sơ chế thủy 
hải sản khô các loại

Nông nghiệp

9 HỘ KINH DOANH PHÚ HƯNG
32/8 Đường 23, Khu phố 4, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức Kinh doanh hải sâm đông lạnh Nông nghiệp

10 HỘ KINH DOANH nguyễn Thùy Dương
số 104, Đường Thạnh Mỹ Lợi, Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức
Thủ Đức Sản xuất bún tươi Công thương

11
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THÀNH ĐẠT FOODS
363/38/19 Bình Trị Đông, Khu phố 5, 

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân
Bình Tân

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (thủy hải 
sản, thịt heo, thịt gà, thịt bò, thịt trâu)

Nông nghiệp

12
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 

BÚN BÌNH MINH
345/51/52 Bình Thành, Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân
Bình Tân Sản xuất bún tươi Công thương

13

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE D1 
TECCO TOWN

D1, Tầng trệt Block D, Khu chung cư Tecco 
Town, số 4449 Nguyễn Cửu Phú, Phường 

Tân Tạo A, Quận Bình Tân
Bình Tân

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 
kẹo, nước giải khát, bia...)

Công thương

14
CÔNG TY TNHH XNK HƯƠNG LONG 

FOOD
383/16 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận 

Tân Bình
Tân Bình

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: Thịt 
đông lạnh bao gói sẵn, trái cây nhập khẩu 

bao gói sẵn
Nông nghiệp

15 CÔNG TY TNHH MARUKOSHI BENTO
405/35 Trường Chinh, Phường 14, Quận 

Tân Bình
Tân Bình

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 
kẹo, kem, nước giải khát, trà, hải sản, gia vị)

Công thương

16
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH KAMEREO
Kho số 7 - Số A77 Bạch Đằng, Phường 2, 

quận Tân Bình
Tân Bình

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (đồ uống 
có cồn, đồ uống không cồn, nước giải khát, 

sản phẩm bơ sữa, dầu thực vật)
Công thương

17 HỘ KINH DOANH YAOURT MAI THỦY
308/2 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân 

Bình
Tân Bình Chế biến Yaourt Phô mai Công thương

18
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ MỸ 

PHỤNG
77 Đồng Đen, Phường 12, quận Tân Bình Tân Bình Sản xuất, mua bán bánh mì Công thương

19 HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN SANG
B4-001 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 MUA BÁN RAU, CỦ, QUẢ Nông nghiệp

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP



20
HỘ KINH DOANH HẢI SẢN TRIỀU ĐÌNH 

2
50/11/8 Dương Quảng Hàm, Phường 5 Gò Vấp Bán lẻ hải sản Nông nghiệp

21 HỘ KINH DOANH BẾP TÁO QUÂN 519/12/2 Đường số 10, Phường 8 Gò Vấp

Bán nguyên liệu nấu chè (Hạt sen, hạt chia, 
nho khô, đông trùng, kỷ tử, long nhãn, nấm 
tuyết, táo trái, táo lát, bổ mễ, lệ đào, tuyết 

yến, hoa mộc, đường phèn)

Nông nghiệp

22 HỘ KINH DOANH BẾP TÁO QUÂN 519/12/2 Đường số 10, Phường 8 Gò Vấp
Kinh doanh nguyên liệu trà sữa (bột béo, bột 

Pudding trứng)
Công thương

23
CHI NHÁNH CÔNG TY AJINOMOTO 
VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

D20/530A Đường Trịnh Quang Nghị, Xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh

Bình Chánh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn do Công 
ty Ajinomoto Việt Nam sản xuất và phân 

phối bao gồm bột ngọt, dấm ăn, nước tương, 
cà phê, bột canh, các loại hạt nêm (heo, gà, 
tôm thịt), hạt nêm (heo) bổ sung canxi, hạt 

nêm từ nấm hương và hạt sen bổ sung vi chất 
kẽm, hỗn hợp tăng vị bột ngọt, bột bánh ráng 
pha sẵn, bột chiên giòn, các loại gia vị nêm 
sẵn, dầu hào, nước xốt gia vị, xốt chấm, xốt 
mayon-naise, thức uống không cồn, trà hòa 
tan và các loại thực phẩm bao gói ẵn khác 

của Công ty Ajinomoto Việt Nam)

Công thương

24 HỘ KINH DOANH VY NGÂN
F7/20/1 ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh
Bình Chánh Sản xuất bánh ngọt Công thương

25 HỘ KINH DOANH LAN PHƯỢNG 7/6B Tổ 20, Ấp 5, xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn Sản xuất sữa chua Công thương

26 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LƯƠNG 310/23 Ấp 1, Xã Nhị Bình huyện Hóc Môn Sản xuất bún Công thương

27

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 
SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE HƯNG 

NGÂN GARDEN

Căn hộ số A1-0.01 chung cư Hưng Ngân 
Garden tại số 45A Dương Thị Mười, 

phường Tân Chánh Hiệp
Quận 12

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 
kẹo, nước giải khát, bia)

Công thương

28 HỘ KINH DOANH BẢY NHIỀU
Sạp C17 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm 

Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới 
Đông

huyện Hóc Môn Bán buôn rau, củ, quả Nông nghiệp

29 HỘ KINH DOANH KIM HÀ
Sạp F5 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm 

Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới 
Đông

huyện Hóc Môn Bán buôn rau, củ, quả Nông nghiệp


